Phụ lục III.A
SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ THUỘC DIỆN TIÊM PHÒNG VẮC XIN                        TỤ HUYẾT TRÙNG ĐỢT II NĂM 2016
	(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày         tháng 9 năm 2016                                của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

STT
	Huyện, thành phố, thị xã
	Số trâu, bò trong diện tiêm vắc xin Tụ huyết trùng              đợt II năm 2016 (con)
	Số lượng vắc xin dự kiến sử dụng đợt II/2016                            (loại 10 liều/chai)

	
	
	
	

	1
	Hạ Hoà
	2.758
	2.760

	2
	Phú Thọ
	500
	500

	3
	Việt Trì
	1.842
	1.850

	4
	Đoan Hùng
	4.090
	4.090

	5
	Thanh Ba
	6.800
	6.800

	6
	Cẩm Khê
	2.635
	2.640

	7
	Tam Nông
	4.152
	4.150

	8
	Phù Ninh
	3.849
	3.850

	9
	Thanh Thuỷ
	4.657
	4.660

	10
	Thanh Sơn
	14.271
	14.270

	11
	Tân Sơn
	15.530
	15.530

	12
	Yên Lập
	4.285
	4.290

	13
	Lâm Thao
	2.555
	2.560

	
	Tổng cộng
	67.924
	67.950


Phụ lục III.B
SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ CỦA HUYỆN TÂN SƠN TRONG DIỆN TIÊM PHÒNG VẮC XIN TỤ HUYẾT TRÙNG ĐỢT II NĂM 2016                          THEO CHƯƠNG TRÌNH 30A
(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày         tháng 9 năm 2016                                của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

	STT
	Xã, thị trấn
	Số trâu, bò trong diện tiêm vắc xin Tụ huyết trung đợt II/2016 (con)
	Số liều vắc xin dự kiến sử dụng                     (loại 10 liều/chai) 

	
	
	
	

	1
	Đồng Sơn
	1.015
	1010

	2
	Kim Thượng
	1.195
	1.200

	3
	Kiệt Sơn
	850
	850

	4
	Lai Đồng
	590
	590

	5
	Long Cốc
	780
	780

	6
	Minh Đài
	560
	560

	7
	Mỹ Thuận
	905
	900

	8
	Tân Phú
	395
	400

	9
	Tân Sơn
	1.160
	1160

	10
	Tam Thanh
	520
	520

	11
	Thạch Kiệt
	850
	850

	12
	Thu cúc
	1.695
	1700

	13
	Thu Ngạc
	1.405
	1400

	14
	Văn Luông
	995
	1000

	15
	Vinh Tiền
	315
	310

	16
	Xuân Đài
	1.890
	1890

	17
	Xuân Sơn
	410
	410

	
	Tổng cộng
	15.530
	15.530
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